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N DANH 

NƢỚC C    HOÀ    H I CH    H    I       

 OÀ    N DÂ   Ỉ H BẮC  I H 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa ph ên tòa: Bà Nguy n  uy t     

Các Hộ  thẩm N dân: Ông Nguy n   n    

                     Ông  r n   n      ng 

- Thư ký phiên toà: Bà Hoàng      àn ,     ký  ò  án N dân tỉn  Bắc 

Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát N dân tỉnh Bắc Ninh: Ông Đ ng    n    n  - 

  ểm sát v ên. 

Ngày 27 t áng 05 n m 2024, tạ  trụ sở  ò  án N dân tỉn  Bắc N n  xét xử 

s  t ẩm công k    vụ án t ụ lý số: 55/2024/TLST-HNGĐ ngày 31/01/2024 về 

“ r n  c ấp  ôn N và g   đìn ”. 

  eo quy t đ n  đ   vụ án r  xét xử s  t ẩm số: 36A/2024/QĐXXST-

HNGĐ ngày 01 t áng 04 n m 2024 g ữ  các đ  ng sự:  

- Nguyên đ n:     B       H, s n  n m 1991; H   :   ôn NH, x  YG, t   

x  QV, tỉn  Bắc N n . N   ở hiện tạ : Ng  91, đ  ng HQV, k u 1, p   ng TC, 

t àn  p ố Bắc N n .  ắng m t; 

- B  đ n: Anh Đ  Đ c T, s n  n m 1990; HKTT:   ôn NH, x  YG, t   x  

QV, tỉn  Bắc N nh. H ện n y đ ng tr  tạ : Hàn  uốc.  ắng m t; 

  I DU    Ụ   : 

* N uyên  ơn ch      Th  H tr nh b y:     và  n  Đ  Đ c T, s n  n m 

1990; HKTT:   ôn Ng  Hoàng, x   ên G ả, t   x   u    , tỉn  Bắc N n   k t 

 ôn vớ  n  u n m 2011, có đ ng ký k t  ôn tại UBND x  Yên G ả,  uyện  u  

  , tỉnh Bắc N n .  r ớc khi k t  ôn, c   và  n  T đ ợc tự do tìm   ểu, k ông 

b  ép buộc. Sau khi k t  ôn vợ chồng chung sống với nhau tạ  n à bố mẹ đẻ anh 

T. 

 uộc sống vợ c ồng b n đ u H p  c, đ n cuố  n m 2021 vợ c ồng p át 

sinh mâu t u n do  n  T sống c ung vớ  ng    k ác. Đ n k oảng t áng 7/2022 

t ì  n  T đ  l o động tạ  Hàn  uốc, từ đó đ n nay anh T cắt đ t l ên lạc với ch , 

vợ c ồng k ông nó  c uyện và k ông qu n tâm đ n nhau. N y c   xác đ n  tìn  
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cảm vợ chồng k ông còn, k ông t ể chung sống vớ  n  u, c   đề ngh   ò  án 

giải quy t cho ch  đ ợc ly  ôn  n  T. 

 Con chung: Vợ c ồng có 02 con c ung là c áu Đ  Đ c Duy Anh, s n  

ngày 08/8/2011 và c áu Đ  Đ c    ện N, s n  ngày 17/08/2017.     ly  ôn c   

đề ng   đ ợc trực t  p nuô  cả 02 c áu và k ông yêu c u anh Tuấn cấp d ỡng 

nuô  con. 

Tà  sản c ung, công nợ: K ông có nên k ông yêu c u tò  án giải quy t. 

*B   ơn    anh Đ  Đ c T hiện đ ng s n  sống và l o động tại Hàn  uốc 

nên Hộ  đồng xét xử k ông t  n  àn  lấy l   k    đ ợc.  uá trìn  g ải quy t vụ 

án,  ò  án đ  t  n  àn  làm v ệc với ông Đ  Đ c T là bố đẻ của anh T t ì đ ợc 

ông   ắng cung cấp: Hiện n y  n   uấn đ ng l o động tạ  Hàn  uốc,  n   uấn 

c ỉ l ên lạc vớ  g   đìn  qu  đ ện t oạ , ông đ  t ông báo c o  n   uấn b  t việc 

c   Hạn  x n ly  ôn.  uy n  ên,  n   uấn k ông cung cấp đ   c ỉ c o ông và 

c ng k ông gử  v n bản về c o  ò  án.  

Anh T đ  b  t c   H đ ng làm t ủ tục x n ly  ôn vớ  anh tạ   ò  án và anh 

T có truyền đạt qu n đ ểm đồng ý ly  ôn vớ  c   H. 

Con chung: Vợ c ồng có 02 con c ung là c áu Đ  Đ c  uy  n  s n  ngày 

08/8/2011 và c áu Đ  Đ c    ện N, s n  ngày 17/08/2017.     ly  ôn anh T 

đồng ý để c   H đ ợc trực t  p nuô  cả 02 c áu và k ông yêu c u  ò  án g ả  

quy t cấp d ỡng nuô  con c ung. 

 à  sản c ung, công nợ c ung:   ông yêu c u g ả  quy t.  

Ông  hắng đồng ý n  n t  y các v n bản củ   ò  án và c m k t t ông báo 

cho anh T b  t. 

 ò  án đ  ti n hành mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, ti p c n công 

khai ch ng c  và hòa giải nh ng do  n  Đ  Đ c Tuấn hiện đ ng s n  sống và 

l o động tại Hàn  uốc nên k ông t  n  àn   ò  g ả  đ ợc. 

Tại phiên tòa hôm n y, c   H có đ n x n xét xử vắng m t,  n  Đ  Đ c 

Tuấn vắng m t m c d  Tòa án đ  ti n hành các thủ tục tống đạt theo quy đ nh 

của pháp lu t. Do đó,  ò  án t  n hành xét xử vắng m t các đ  ng sự theo thủ 

tục chung. 

*Đạ  d ện   ện k ểm sát N dân tỉn  Bắc N n  t  m g   p  ên tò  p át b ểu 

ý k  n về v ệc tuân t eo p áp lu t củ    ẩm p án Hộ  đồng xét xử     ký p  ên 

tò ; v ệc chấp  àn  p áp lu t củ  n ững ng    t  m g   tố tụng từ k   t ụ lý vụ 

án đ n tr ớc k   ng   án là đảm bảo đ ng quy đ n  củ  p áp lu t tố tụng.  

Về nộ  dung đề ng   Hộ  đồng xét xử c n c  Đ ều 28, 35, 37, 38, 146, 147, 

227, 228, 271, 273, 479 Bộ lu t  ố tụng dân sự; Đ ều 51, 56, 58, 81, 82, 83  u t 

 ôn N và g   đìn ; Ng   quy t số 326/2016/UB   H14 ngày 30/12/2016 củ  

UBTVQH, xử:  

  ấp n  n yêu c u khởi kiện củ  nguyên đ n: Cho c   B       H đ ợc ly 

 ôn  n  Đ  Đ c T.  
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Con chung: Giao 02 con c ung là c áu Đ  Đ c Duy  n  s n  ngày 

08/8/2011 và c áu Đ  Đ c    ện N, s n  ngày 17/08/2017 c o c   B       H 

trực t  p nuô  d ỡng.  ấp d ỡng k ông xem xét g ả  quy t.  

Tà  sản c ung và công nợ:   ông g ả  quy t. 

Án p í:     B       H c  u toàn bộ án p í ly  ôn s  t ẩm. 

 HẬ  ĐỊ H C         : 

  n c  vào các tà  l ệu, c  ng c  đ  đ ợc t ẩm tr  tạ  p  ên tò ; trên c  sở 

xem xét đ y đủ, toàn d ện l   trìn  bày củ  các đ  ng sự, ý k  n củ    ểm sát 

v ên, Hộ  đồng xét xử n  n t ấy:  

        [1]   ủ tục tố tụng:  

Về quan hệ tranh chấp:     B       H đề ngh   ò  án xem xét giải quy t 

cho c   đ ợc ly  ôn với  n  Đ  Đ c T.   n c  vào k oản 1 Đ ều 28 Bộ lu t  ố 

tụng dân sự t ì qu n  ệ tr n  c ấp trong vụ án đ ợc xác đ n  là “ r n  c ấp 

 ôn N và g   đìn ”. 

Về thẩm quyền giải quy t:   eo đ n x n ly  ôn của c   B       H,  n  Đ  

Đ c T có  ộ khẩu t   ng tr  tại t ôn Ng  Hoàng, x   ên G ả, t   x   u    , 

tỉnh Bắc Ninh; tại th   đ ểm thụ lý vụ án anh Đ  Đ c T đ ng l o động Hàn 

 uốc.  ò  án đ  t  n  àn  xác m n  t ông t n về th i gian xuất nh p cảnh tại 

  òng quản lý xuất nh p cảnh -  ông  n tỉnh Bắc N n  đ ợc bi t,  n  Đ  Đ c T 

đ  xuất cảnh l n g n nhất là ngày 10/7/2022 qu  cử  k ẩu Nộ  Bà  và   ện c    

có t ông t n n  p cảnh trở lại Việt Nam.   n c  khoản 3 Đ ều 35, Đ ều 37, Đ ều 

38 Bộ lu t Tố tụng dân sự t ì tr n  c ấp t uộc t ẩm quyền giải quy t củ   ò  

án N dân tỉnh Bắc Ninh. 

Về việc tham gia tố tụng củ  các đ  ng sự: Do an  Đ  Đ c T đ ng s n  

sống và làm v ệc tại Hàn  uốc nên  ò  án đ  t  n  àn  làm v ệc với ông Đ  

Đ c T là bố đẻ của anh T về việc cung cấp đ a chỉ cụ thể của anh T tại Hàn 

 uốc n  ng ông T k ông cung cấp đ ợc.  ò  án đ  t  n hàn  tống đạt hợp lệ 

các v n bản tố tụng cho anh T t ông qu  ông T và ông T cam k t t ông báo lại 

cho anh T nộ  dung các v n bản tố tụng. Anh T bi t việc c   H khởi kiện xin ly 

 ôn tạ   ò  án và có ý k  n đồng ý ly  ôn.  o v y, c n xác đ nh b  đ n cố tìn  

giấu đ a chỉ. C n c  c n c  điểm b khoản 2 Điều 227 và k oản 1 Điều 228 Bộ 

lu t Tố tụng dân sự  ò  án t  n  àn  xét xử vụ án t eo quy đ nh củ  p áp lu t. 

[2] Nộ  dung vụ án: 

-  u n  ệ  ôn N: C   B       H và  n  Đ  Đ c T k t  ôn vớ  n  u trên c  

sở tự nguyện, có đ ng kí k t  ôn ngày 07/01/2011 tạ  UBN  x   ên G ả nên 

đảm bảo mọ  đ ều k ện k t  ôn t eo lu t đ n .  ì v y, qu n  ệ  ôn N củ  c   

B       H và  n  Đ  Đ c T là  ợp p áp. 

 uá trìn  c ung sống, b n đ u vợ c ồng  ò  t u n, H p  c s u đó p át 

s n  mâu t u n.   áng 07/2022 anh T đ  xuất k ẩu l o động tạ  Hàn  uốc t ì vợ 

c ồng sống ly t ân, cắt đ t l ên lạc và qu n tâm đ n n  u nên tìn  cảm vợ c ồng 
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p    n ạt.     H xác đ n  tìn  cảm vợ c ồng k ông còn, nên c   đề ng    ò  án 

cho c   đ ợc ly  ôn anh T. 

 o k ông lấy đ ợc l i khai của anh T, n  ng c n c  vào l   trìn  bày của 

ông Đ  Đ c T là bố đẻ của anh T t ì anh T đ  b  t v ệc c   H x n ly  ôn và c ng 

có qu n đ ểm đồng ý ly  ôn vớ  c   H.  

Hộ  đồng xét xử nh n thấy, mâu t u n vợ chồng c   H, anh T đ  tr m 

trọng, đ i sống c ung k ông t ể kéo dà , mục đíc   ôn N k ông đạt đ ợc.  êu 

c u x n ly  ôn của c   H là có c n c , đủ đ ều kiện ly  ôn t eo quy đ nh của 

Lu t  ôn N và g   đìn .  o đó, c n chấp nh n yêu c u x n ly  ôn của c   H, xử 

cho c   B       H đ ợc ly  ôn  n  Đ  Đ c T.  

Con chung: Vợ c ồng có 02 con c ung là c áu Đ  Đ c Duy A s n  ngày 

08/8/2011 và c áu Đ  Đ c    ện N, s n  ngày 17/08/2017. H ện n y hai c áu 

đ ng ở vớ  c   H. K   ly  ôn c   H có nguyện vọng đ ợc nuô      con c ung, 

còn A Tuấn t ì k ông có m t tại Việt N m.  ì v y, c n giao con chung cho ch  

H ti p tục nuô  d ỡng là p    ợp. 

 ấp d ỡng nuô  con:  o c   H k ông yêu c u nên k ông đ t r  xem xét 

giải quy t. 

Tà  sản c ung, công nợ chung:  o các đ  ng sự không yêu c u Tòa án giải 

quy t nên Hộ  đồng xét xử k ông xem xét. 

Án p í:  h  B       H phải ch u án p í ly  ôn s  t ẩm t eo quy đ nh của 

p áp lu t. 

V  các  ẽ trên,  

QUYẾ  ĐỊNH: 

  n c  vào các Đ ều 28, 37, 38, 146, 147, 227, 228, 271, 273, 479 Bộ lu t 

tố tụng dân sự; Đ ều 51, 56, 58, 81, 82, 83  u t Hôn N và g   đìn ; Ng   quy t 

326/2016/UB   H14 ngày 30/12/2016 về quy đ n  m c t u, m  n, g ảm, t u, 

nộp, quản lý và sử dụng án p í lệ p í  ò  án. Xử: 

1.   ấp n  n yêu c u k ở  k ện củ  c   B       H:   o c   B       H 

đ ợc ly  ôn A Đ  Đ c T. 

Con chung: Giao 02 con c ung là c áu Đ  Đ c Duy A s n  ngày 08/8/2011 

và c áu Đ  Đ c    ện N, s n  ngày 17/08/2017 c o c   B       H trực t  p nuô  

d ỡng kể từ t áng 6/2024 c o đ n k   con c ung đủ 18 tuổ   o c có các quy 

đ n  k ác từ p áp lu t. 

 ấp d ỡng nuô  con:   ông g ả  quy t. 

Ng    k ông trực t  p nuô  con có quyền, ng ĩ  vụ t  m nom, c  m sóc, 

g áo dục con c ung mà k ông    đ ợc cản trở. 

Tà  sản c ung và công nợ:   ông g ả  quy t. 
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2. Án p í:     B       H p ả  c  u 300.000 đồng án p í ly  ôn s  t ẩm. 

Xác n  n c   H đ  nộp 300.000 đồng t eo b ên l   t u số 0000107 ngày 

30/01/2024 tạ   ục      àn  án  ân sự tỉn  Bắc N n . 

3.  uyền k áng cáo: Nguyên đ n có quyền k áng cáo trong t     ạn 15 

ngày kể từ ngày bản án đ ợc tống đạt  ợp lệ  o c kể từ ngày bản án đ ợc n êm 

y t  ợp lệ t eo quy đ n  p áp lu t. B  đ n có quyền k áng cáo trong t     ạn 01 

t áng kể từ ngày bản án đ ợc tống đạt  ợp lệ  o c kể từ ngày bản án đ ợc n êm 

y t  ợp lệ t eo quy đ n  p áp lu t. 

 HÀ H  IÊ   

H I ĐỒ    É   Ử 

 

 

 

 

   n  inh Phƣơng -  g   n   n    

 HẨ  PH    

CH   Ọ  PHIÊ      

 

 

 

 

 g   n         i 
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Nơi nhận: 
-   SN  tỉn  Bắc N n ; 
-  ục  H  S tỉn  Bắc N n ; 

- UBN  x   ên G ả, tx.  u     

-  ác đ  ng sự; 

- L u  ồ s  vụ án. 

 / . H I ĐỒ    É   Ử  Ử SƠ  HẨ   

 hẩm phán - Chủ  ọ  phiên  ò  

 g   n         i 
 

 

 
 

 
 


